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	Họ tên cán bộ
	Chức vụ
	Địa chỉ email/ điện thoại
	Các lĩnh vực công việc được giao phụ trách
	Các công việc phải xử lý hàng ngày, tháng , năm
	Ghi chú

	1
	PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; 
Phụ trách Trường THPT Chuyên 
	ĐTDD: 0948257789 
Email: 
bangnh@vinhuni.edu.vn
	Phụ trách và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách:

- Chính trị, tư tưởng;

- Tổ chức cán bộ; 

- Tài chính; 

- Thi đua khen thưởng; 

- Chiến lược phát triển Nhà trường;

- Chủ tịch các hội đồng của nhà trường. Chủ trì các cuộc họp cơ quan, giao ban BGH và các bộ phận.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phân công.
	- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công:

- Tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên quan đến mọi hoạt động của Nhà trường.
 - Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cũng như mọi công việc của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Chỉ đạo, quản lý mọi việc theo kế hoạch, định kỳ và các sự việc đột xuất.


	

	2
	TS. Lê Xuân Sơn
	Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0912235343
Email: 
lexuanson@gmail.com
	- Đào tạo hệ Chuyên;

- Bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên;

- Xây dựng Chiến lược phát triển Trường THPT Chuyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
	- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công

- Tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên quan đến mọi hoạt động của nhà trường liên qua đến hoạt động dạy học.

- Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT. Giảng dạy môn Toán học
	

	3
	Nguyễn Ánh Dương
	Cấp ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0989650848
Email: 
nguyenanhduongdhv@gmail.com
	- Đào tạo hệ Chất lượng cao;

- Thanh tra, pháp chế, văn phòng; 

- Khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm định;

- Cơ sở vật chất;

- Hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật;

- Thực hành thí nghiệm; 

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trường THPT Chuyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
	- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công

- Tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên quan đến mọi hoạt động của nhà trường liên qua đến hoạt động dạy học.

- Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT. Giảng dạy môn Toán học


	

	4
	Trần Mạnh Hùng
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0912297937
Email: hungtmtc@gmail.com

	- Tuyển sinh;

- Hợp tác ngoài trường;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

- Chủ nhiệm lớp;

- Quản lý học sinh; 

- Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh;

- Các hoạt động phong trào, Đoàn TN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
	- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công

- Tiếp nhận và xử lý mọi thông tin liên quan đến mọi hoạt động của nhà trường liên qua đến hoạt động dạy học.

- Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT. Giảng dạy môn Vật lý


	

	5
	Hoàng Thị Khánh linh
	Kế toán
	ĐTDD: 0948402288
Email: linhktxh2@gmail.com

	- Có nhiệm vụ mở sổ kế toán để theo dõi, ghi chép và phản ánh nội dung các khoản thu, chi đơn vị. Đồng thời có trách nhiêm lưu giữ, bảo quản chừng từ, số kế toán.


	- Hàng tháng căn cứ vào kế hoạch đào tạo và nội dung công việc liên quan lập dự trù kinh phí. 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng định mức thu – chi  tài chính tại đơn vị

-Tổng hợp cân đối tài chính trong năm học

-Lập kế hoạch lên dự trừ kinh phí cơ sở vật chất phục vụ năm học
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Chuyên viên 
	Email: nguyenthithuhuongdhv@gmail.com
0914672286

	- Quản lý học sinh 

- Công nghệ thông tin

- Công văn đi, đến

- Phụ trách mảng Y tế 
	- Thực hiện đầy đủ các công việc quản lý học sinh. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật của HS.

- Phụ trách liên hệ trực tiếp với Trung tâm Y tế Trường ĐH Vinh để thực hiện công tác Y tế của Trường THPT Chuyên
	

	7
	Phạm Thị Phương Thảo
	Chuyên viên
	ĐTDD:0918199 368
Email: linhktxh2@gmail.com
	- Thư viện, thiết bị

- Tài sản nhà trường
	- Phụ trách liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thư viện, Trung tâm THTN, Phòng Quản trị và Đầu tư Trường ĐH Vinh để thực hiện công tác Thư viện, THTN và Tài sản của Trường THPT Chuyên

- Lập sổ theo dõi tài sản của Trường THPT Chuyên
	

	8
	Trần Thị Tổ Hải
	Chuyên viên
	tranthitohaidhv@gmail.com
0914250876


	- Văn thư

- Thủ quỹ 
	Thực hiện đầy đủ các công việc Văn thư, Thủ quỹ
	

	9
	Nguyễn Trần Lâm
	Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0982112141
Email: tranlam.dhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	- Thực hiện đầy đủ  nhiệm vụ theo quy chế Đoàn Thanh niên.

- Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT. Giảng dạy bộ môn Toán học
	

	10
	Hoàng Thị Thúy Hương
	Cấp ủy viên, Tổ trưởng Tổ Hóa học
	ĐTDD: 0915228755
Email: thuyhuongdhv@gmail.com 
	- Dạy học theo PPCT,  
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.

- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	-Quản lí chuyên môn  Tổ Hóa học.
Kiểm tra, theo dõi theo mọi động
chuyên môn của Tổ Hóa học và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.

-Giảng dạy bộ môn Hóa học.

-Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	11
	Nguyễn Nhân Ái
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0913390028
Email: 
nguyennhanaidhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	- Thực hiện đầy đủ  nhiệm vụ theo quy chế Công đoàn: Triển khai đầy đủ các chỉ thị, yêu cầu của Công đoàn Đại học Vinh. Phát động các phong trào do CĐ trường ĐHV phát động và phát động các phong trào tại đơn vị. Quan tâm đến mọi chế độ chính sách cho người lao động. Thăm hỏi hiếu, hỉ... đến thân nhân và bản thân CB, GV, NV của đơn vị.

Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	12
	Lê Thị Vân Anh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0982467927
Email: lethivananhdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 
	- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy chế Công đoàn: Triển khai đầy đủ các chỉ thị, yêu cầu của Công đoàn Đại học Vinh. Phát động các phong trào do CĐ trường ĐHV phát động và phát động các phong trào tại đơn vị. Quan tâm đến mọi chế độ chính sách cho người lao động. Thăm hỏi hiếu, hỉ... đến thân nhân và bản thân CB, GV, NV của đơn vị.

Giảng dạy bộ môn GDCD.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	


	13
	Trần Thị Việt Hà
	UV BTV Đoàn trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0983993277
Email: hatran0210@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	14
	Lê Mạnh Linh
	GV
	ĐTDD: 0977504777
Email: lemanhlinhdhv@gmail.com 
	- Dạy học theo PPCT Bộ môn Toán THPT.  



	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	15
	Nguyễn Thanh Huyền
	UB BTV Đoàn Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0985413468
Email: 
nguyenthanhhuyendhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 
	Giảng dạy bộ môn Sinh học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	16
	Từ Đức Thảo
	Tổ trưởng Tổ Toán - Tin
	ĐTDD: 0123636888
Email: tuducthao@gmail.com 
	- Dạy học theo PPCT Bộ môn Toán THPT.

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.

- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	Quản lí chuyên môn  Tổ Toán - Tin.
Kiểm tra, theo dõi theo mọi động
chuyên môn của Tổ Toán - Tin và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.

Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	17
	 Phan Xuân Hoài
	GV
	ĐTDD: 0912999000
Email: 
phanxuanhoaidhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	18
	Nguyễn Đức Toàn
	GV
	ĐTDD: 0983420518
Email: 
nguyenductoandhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	19
	Phan Viết Bắc
	GV
	ĐTDD: 01685999777
Email: phanvietbacdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	20
	 Lê Khánh Hưng
	Cấp ủy viên
	ĐTDD: 0979123000
Email: 
lekhanhhungdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT

	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	21
	Phan Xuân Vọng
	GV
	ĐTDD: 0974160567
Email: phanxuanvongdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học – Tin học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	22
	Nguyễn Công Chuẩn
	GV
	ĐTDD: 0979720382
Email: 
nguyencongchuandhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Toán THPT 
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	23
	Nguyễn Thị Đức Hiền
	GV
	ĐTDD: 0915383070
Email: 
nguyenduchiendhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	24
	Nguyễn Thị Vũ Anh
	GV
	ĐTDD: 0904252463
Email: ngthvuanh@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tin THPT 
	Giảng dạy bộ môn Tin học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	25
	Nguyễn Thị Quỳnh Xuân
	GV
	ĐTDD: 0989650870
Email: quynhxuandhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	26
	Đặng Việt Hà
	GV
	ĐTDD: 0975424855
Email:
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	27
	Nguyễn Thị Thủy Chi
	GV
	ĐTDD: 0915605257
Email: chithuytc@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Toán THPT
	Giảng dạy bộ môn Toán học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	28
	Hoàng Đình Tiến
	Tổ trưởng Tổ Vật lý – Công nghệ
	ĐTDD: 0983838597
Email: tienkct@yahoo.com 
	- Dạy học theo PPCT Bộ môn Vật lý THPT.  
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.
- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	Quản lí chuyên môn  Tổ Vật lý – Công nghệ.
Kiểm tra, theo dõi theo mọi động
chuyên môn của Tổ Vật lý – Công nghệ và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.

Giảng dạy bộ môn Vật lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	29
	Thái Đình Trung
	Trợ lý Đào tạo, Thư ký Hội đồng
	ĐTDD: 0912995799
Email: thaitrung76dhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Vật lý THPT.

Thư ký các cuộc họp và làm tổng hợp các văn bản của trường khi được yêu cầu.

Tổng hợp việc đánh giá xếp loại của các tổ CM.
	Giảng dạy bộ môn Vật lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	30
	 Lê Đức Sửu
	GV
	ĐTDD: 0975369230
Email: leducsuudhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Vật lý THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Vật lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	31
	Trần Mạnh Cường
	GV
	ĐTDD: 0983480090
Email: tranmanhcuongdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Vật lý THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Vật lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	32
	 Hoàng Thị Liên
	GV
	ĐTDD: 0985599576
Email: hoangthiliendhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Vật lý THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Vật lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	33
	 Vũ Hoàng Phong
	GV
	ĐTDD: 0906967866
Email: vuhoangphongdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Vật lý – Công nghệ THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Vật lý – Công nghệ.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	34
	 Nguyễn Thị Chung
	GV
	ĐTDD: 0987016987
Email: nchung.k16.qh@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Vật lý – Công nghệ THPT.   
	Giảng dạy bộ môn Vật lý – Công nghệ.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	35
	Lương Văn Tường
	GV
	ĐTDD: 0948776677
Email: tuonghoa79v@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Hóa học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Hóa học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	36
	Quách Văn Long
	GV
	ĐTDD: 0983536385
Email: 
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Hóa học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Hóa học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	37
	Phan Thị Phương Thảo
	GV
	ĐTDD: 0946551415
Email: phanthiphuongthaodhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Hóa học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Hóa học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	38
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	GV
	ĐTDD: 0903450221
Email: kimtuyendhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Hóa học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Hóa học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	39
	Hồ Thị Hương Trà
	GV
	ĐTDD: 0987485527
Email: huongtra77@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Hóa học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Hóa học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	40
	Nguyễn Thị Lương Thiện
	GV 
	ĐTDD: 01688906104
Email: luongthiendhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Hóa học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Hóa học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	41
	Đoàn Thị Hạnh
	Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
	ĐTDD: 01255968168
Email: doanthihanhdhv@gmail.com 
	- Dạy học theo PPCT,  
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.

- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	Quản lí chuyên môn  Tổ Ngữ văn.

Kiểm tra, theo dõi theo mọi động chuyên môn của Ngữ văn và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.

Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	42
	Trần Thị Anh Nguyệt
	GV
	ĐTDD: 0912922242
Email: anhnguyetdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	43
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	GV
	ĐTDD: 0983543920
Email: tuyetmaidhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	44
	Nguyễn Hoài An
	GV
	ĐTDD: 0986462566
Email: hoaiandhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	45
	Lê Thị Kim Anh
	GV
	ĐTDD: 0976748555
Email: kimanhdhv@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	46
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	GV
	ĐTDD: 0977883238
Email: pvanhhong@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	47
	Trần Thị Thủy
	GV
	ĐTDD: 0915001414
Email: tranthuyt78@gmail.com 
	Dạy học theo PPCT 

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	48
	Nguyễn Khánh Ly
	GV
	ĐTDD: 0978735888
Email: khanhly.nguyen44@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Ngữ văn THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Ngữ văn.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	49
	 Hoàng Thị Tố Yên
	Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Địa lý – Giáo dục công dân
	ĐTDD: 0983822774
Email: hoangthitoyendhv@gmail.com
	- Dạy học theo PPCT,  
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.

- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	 Quản lí chuyên môn  Tổ Lịch sử - Địa lý - GDCD.
Kiểm tra, theo dõi theo mọi động
chuyên môn của Tổ Lịch sử - Địa lý - GDCD và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.
	

	50
	Trần Thị Kim Thành
	GV
	ĐTDD: 0914896888
Email: tranthikimthanhtc@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Lịch sử THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Lịch sử.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	51
	Lê Thị Ngọc
	GV
	ĐTDD: 0912702272
Email: lengoc3505@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Lịch sử THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Lịch sử.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	52
	Lê Thị Mai
	GV
	ĐTDD: 0912435888
Email: lethimaidhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Địa lý THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Địa lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	53
	Nguyễn Thị Vân
	GV
	ĐTDD: 0976444472
Email: nguyenthivandhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Địa lý THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Địa lý.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	54
	Lưu Thị Thanh Bình
	GV
	ĐTDD: 0984214626
Email: luubinhtl@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn GDCD THPT.  
	Giảng dạy bộ môn GDCD.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	55
	Hoàng Thị Quỳnh Như
	Tổ trưởng Tổ Sinh học, Thể dục, Giáo dục quốc phòng
	ĐTDD: 0989737108
Email: quynhnhudhv@gmail.com
	- Dạy học theo PPCT,  
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.

- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	Quản lí chuyên môn  Tổ Sinh học – Thể dục – Giáo dục quốc phòng.

Kiểm tra, theo dõi theo mọi động
chuyên môn của Tổ Tổ Sinh học – Thể dục – Giáo dục quốc phòng và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.

Giảng dạy bộ môn Sinh học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	56
	Hoàng Thị Minh Thắng
	GV
	ĐTDD: 0978950499
Email: minhthangdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Sinh học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Sinh học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	57
	Trần Thị Dung
	GV
	ĐTDD: 01696373949
Email: ntranthidungdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Sinh học THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Sinh học.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	58
	Hồ Đức Hạnh
	GV
	ĐTDD: 0982921926
Email: hoduchanhdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Thể dục THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Thể dục.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	59
	Bùi Thị Thu Hiền
	GV
	ĐTDD: 0986011578
Email: hienthi1978@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Thể dục THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Thể dục.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	60
	Phạm Văn Phong
	GV
	ĐTDD: 0978528999
Email: phamphong@gmail.com
	Dạy học theo PPCT
	Giảng dạy bộ môn Thể dục.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	61
	Phạm Đình Thi
	GV
	ĐTDD: 0982975310
Email: phamdinhthidhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Thể dục – GDQP THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Thể dục – Giáo dục quốc phòng.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	62
	Đặng Đình Hùng
	P.BT Đoàn Trường THPT Chuyên
	ĐTDD: 0976449750
Email: 
	
	
	

	63
	Phạm Xuân Đạt
	Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
	ĐTDD: 0989335935
Email: ngathanhdat@gmail.com
	- Dạy học theo PPCT,  
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng tháng.

- Lên kế hoạch thi cuối kỳ, cuối năm.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ 
trưởng chuyên môn.
	Quản lí chuyên môn  Tổ Tiếng Anh.

Kiểm tra, theo dõi theo mọi động
chuyên môn của Tổ Tiếng Anh và báo cáo với Ban Giám hiệu để xử lý những sự việc cần thiết.

Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	64
	Nguyễn Thị Hương
	GV
	ĐTDD: 0916295535
Email: nguyenhuongdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	65
	Trần Thị Thanh Hạnh
	GV
	ĐTDD: 06139483835
Email: thanhhanhdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	66
	Trương Mai Hoa
	GV
	ĐTDD: 0904677898
Email: truongmaihoadhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	67
	Lê Thị Hiền Anh
	GV
	ĐTDD: 0945010288
Email: lehienanh009@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	68
	Lê Việt Hương
	GV
	ĐTDD: 0912188633
Email: viethuongdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	69
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	GV
	ĐTDD: 0989845944
Email: thuyha081181@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
	

	70
	Trần Thị Lan Hương
	GV
	ĐTDD: 0989152875
Email: lanhuongdhv@gmail.com
	Dạy học theo PPCT

Bộ môn Tiếng Anh THPT.  
	Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh.

Thực hiện quy chế chuyên môn cấp THPT.
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